KẾ HOẠCH TUẦN 4
Từ ngày 20/1 đến ngày 22/1 năm 2025
	Mục tiêu

- Trẻ nói được một số đặc điểm nổi bật của mùa xuân nơi trẻ sống

- Rèn trẻ kỹ năng lịch sự khi ăn bufet.
- Trẻ phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu để làm bao lì xì
· Trẻ biết cách trồng hoa từ luống vào chậu cây gọn gàng, không rơi vãi.

- Trẻ biết kể lại câu truyện "Sự tích bánh chưng bánh dày’ theo nhiều hình thức khác nhau
- Trẻ biết thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát “Bé đón Tết sang”.

	Hình Thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về các trò chơi dân gian mà trẻ biết.

	- Nghe hát “Hạt gạo làng ta”.

	Chuẩn bị học cụ cùng Cô
	
	

	Thể dục sáng
	- Tay (2l-8n): Hai tay đưa lên cao, hai tay đưa song song trước mặt.

- Chân (2l-8n): Tay giang ngang, đầu gối khuỵ tay song song trước mặt.

- Bụng (2l-8n): Hai tay đưa lên cao, nghiêng bên trái nghiêng bên phải.

- Bật (2l-8n): Tay giang ngang chân tách ra, tay lên cao chân chụm.

	Giờ học
	Nội dung 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA MÙA XUÂN
Nội dung 2: RÈN TRẺ KỸ NĂNG ĂN BUFET 
	Nội dung 1: LÀM BAO LÌ XÌ 
Nội dung 2: XỚI ĐẤT, TRỒNG HOA 

	Nội dung 1: KỂ TRUYỆN ‘SỰ TICH BANH CHƯNG BANH DAY’
Nội dung 2: VẬN ĐỘNG “BÉ ĐÓN TẾT SANG”.
	
	

	VCTL
	- Góc tạo hình: Vẽ tranh ngày tết.

- Góc âm nhạc: Múa hát các bài hát đã học (Những khúc nhạc hồng, Trống cơm, Hoa thơm bướm lượn …)

· Góc phân vai: Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp THGB 
· Góc xây dựng- lắp ráp: Trẻ có ý tuởng về các mô hình xây dựng khác, mới lạ hơn.

- Góc học tập:

+ Bé nối số.

+ Tìm số lượng tương ứng với chữ số

- Góc chữ viết: 

+ Ráp chữ

+ Tìm chữ tương ứng với từ

- Góc kể chuyện: Kể chuyện sáng tạo.


	- Góc tạo hình: Tiếp tục làm bao lì xì
- Góc âm nhạc: Múa hát các bài hát đã học (Những khúc nhạc hồng, Trống cơm, Hoa thơm bướm lượn …)

· Góc phân vai: Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp THGB 
· Góc xây dựng- lắp ráp: Trẻ có ý tuởng về các mô hình xây dựng khác, mới lạ hơn.

- Góc học tập:

+ Bé nối số.

+ Tìm số lượng tương ứng với chữ số

- Góc chữ viết: 

+ Ráp chữ

+ Tìm chữ tương ứng với từ

- Góc kể chuyện: Kể chuyện sáng tạo.


	- Góc kể chuyện: Tiếp tục kể chuyện theo tranh câu truyện ‘Sự tích bánh chưng bánh dày’.
- Góc âm nhạc: tiếp tục múa hát, vận động bài hát “Bé đón tết sang”
- Góc tạo hình: Vẽ tranh ngày tết.

· Góc phân vai: Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp THGB.
· Góc xây dựng- lắp ráp: Trẻ có ý tuởng về các mô hình xây dựng khác, mới lạ hơn.

- Góc học tập:

+ Bé nối số.

+ Tìm số lượng tương ứng với chữ số.

- Góc chữ viết: 

+ Ráp chữ

+ Tìm chữ tương ứng với từ.


	
	

	HĐNT
	Lao động vệ sinh: Phân loại rác (Hộp sữa, lá cây...)

	- TCVĐ: Lò cò

- Chơi tự do:

+Lăn bóng 

+Ném trúng đích bằng 1 tay

+Đi thăng bằng

	- TCVĐ: Bịt Mắt đập nêu.

- Chơi tự do:

+Lăn bong

+Ném trúng đích bằng 1 tay

+Đi thăng bằng

	
	

	Giờ ăn
	· Biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

	Vệ sinh
	· Biết rủa tay sau khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

	Ngủ
	· Biết ngủ giữ trật tự, không nói chuyện.

	HĐ chiều
	Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống (CS 97)
	- Dạy trẻ cách 
+ Sử dụng các từ chỉ hoạt động phù hợp với ngữ cảnh.


	- Lắp ráp tự do

	
	

	NX cuối ngày
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ: trời lạnh, 1 số be buổi trưa ho nhiều (Quốc An, Khang…)
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Bé vui vẻ, chơi hoà đồng cùng bạn.
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: Bé biết kể những hoạt động có vào ngày tết, mạnh dạn phát biểu (Tuệ Minh, Bảo Lam)
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ: Be vẫn còn ho (Khang), các bé còn lại sức khoẻ Tốt.
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: các bé vui vẻ khi đến lớp, tham gia tốt các hoạt động trong ngày.
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: Bé gấp, trang trí bai lì xì tốt (Khuê, Linh…). Các bé rất thích thú tham gia hoạt động trồng hoa.
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ: Hôm nay các bé sức khoẻ tốt.
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Một số bé có thái độ tốt, biết chia sẻ đồ chơi với bạn (Phát, Khôi, Thy…)
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: Bé biết vận động, tích cực tham gia vận động bài hát “Bé đón Tết sang”
	
	


Thứ 2: ngày 20/1/2025
Nội dung 1:

* Mục đích yêu cầu

- Trẻ nói được một số đặc điểm nổi bật của mùa xuân nơi trẻ sống

*Chuẩn bị:

- Tranh ảnh.

- Thẻ hình.

* Tiến hành:

Hoạt động 1: 

· Chia trẻ thành 4 nhóm, cho mỗi nhóm 1 bức tranh, trẻ quan sát thảo luận trong tranh có gì? 

· Hỏi trẻ những bức tranh mà trẻ đã thảo luận có đặc điểm gì giống nhau? (đều nói về những việc mà chỉ có trong mùa xuân)

Hoạt động 2:
 * TC1: “Ai tài hơn”
- Cách chơi: Phát cho mỗi trẻ 1 rổ đựng tranh loto các loại hoa quả, các món ăn đặc trưng, trang phục các lễ hội ngày tết .

- Luật chơi: Trẻ tìm và lấy đúng theo yêu cầu của cô..

 * TC2: “ Ghép tranh”
- Cách chơi: Cô chia lớp thành hai đội thi nhau ghép những mảnh rời của bức tranh tạo nên bức tranh hoàn chỉnh về một loại hoa của ngày tết.
- Luật chơi: Khi kết thúc trò chơi. Đội nào ghép nhanh và đúng, nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng.
Nội dung 2: Rèn trẻ kỹ năng lịch sự khi ăn bufet
Thứ 3: ngày 21/1/2025
Nội dung 1:

* Mục đích yêu cầu

- Trẻ phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu để làm bao lì xì
*Chuẩn bị:

- Tranh ảnh mẫu, giấy bí cứng.

- Nguyên vật liệu thiên nhiên

* Tiến hành:

Hoạt động 1: 

· Cho trẻ xem clip cô hưỡng dẫn trang trí bao lì xì.

· Hỏi trẻ bao lì xì trang trí bằng những vật liệu gì? Và cách trang trí chúng.

· Trẻ nói ý tưởng trang trí của trẻ.

Hoạt động 2:
- Trẻ về bản thực hiện trang trí bao lì xì theo ý tưởng của mình.

Nội dung 2:

Mục đích

· Trẻ biết cách trồng hoa từ luống vào chậu cây gọn gàng, không rơi vãi.

Chuẩn bị

· Chậu cây

· Xẻng, bình tưới, nước, đất

· Cây giống

Tiến hành

Hoạt động 1: 

· Cô có rất là nhiều cây hoa nhưng chưa có chậu, các con hãy giúp cô trồng những cây này vào chậu nhé.

· Các bé tự láy dụng cụ và trồng cây của mình

(cô quan sát xem trẻ trồng đúng hay sai)

Hoạt động 2: 

· Cô thấy các bạn trông cây chưa đúng bây giờ các con hãy chú ý cô sẽ hường dẫn cho các bạn trồng đúng cách:

Đầu tiên mỗi bạn lấy 1 cái chậu, sau đó lấy 1 cái xẻng, dùng xẻng múc 1 ít đất cho vào châụ

Tiếp theo dùng xẻng xăm xâu xuống xung quanh cây giống, không xăm xuống sát cây vì sẽ làm đứt rễ

Sau đó nhẹ nhàng dùng xẻng xúc cây qua chậu, lúc xúc cây nhớ nhẹ tay không sẽ làm đút rễ cây, dặt nhẹ nhàng cây xuống chậu, không làm nghiêng cây

Cuối cùng múc đất và vun đều đất kín gốc cây

Chúng ta sẽ tưới cho cây 1 ít nước để cây tươi tốt nhé….

· Các bé tự láy dụng cụ và trồng cây của mình

(cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần)

· Sau khi trồng xong cho trẻ gắn tên vào chậu của mình

Thứ 4: ngày 22/01/2025
Nội dung 1:

I. Mục đích – yêu cầu

- Trẻ biết kể lại câu truyện "Sự tích bánh chưng bánh dày’ theo nhiều hình thức khác nhau
II. Chuẩn bị

- Mô hình câu truyện.

-Tranh ảnh.

III. Tiến hành

Hoạt động 1:

- Hát “Chúc Tết”

- Kể truyện “Sự tích bánh chưng bánh dày”

- Đàm thoại:

+ Khi thấy tuổi đã cao, sức khỏe yếu, Vua Hùng đã có ý định gì?

+ Lang Liêu đã nghĩ ra cách gì để làm lễ vật dâng lên vua cha?

+ Vì sao vua cha lại chọn bánh của Lang Liêu để tế trời đất không?

Hoạt động 2:

- Chia trẻ thành từng nhóm kể truyện theo mô hình của mình.

- Môi nhóm chọn 1 bé là người dẫn truyện trẻ lần lượt kể truyện theo mô hình của nhóm mình.

Nội dung 2: 

I.Mục đích- yêu cầu:

- Trẻ biết thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát “Bé đón Tết sang”.

II.Chuẩn bị

- Nhạc bài hát.

- Dụng cụ âm nhạc.

III.Tiến hành:

*Hoạt động 1:
- Cô hát 1 đoạn trẻ đoán bài hát gì? Mở nhạc cô và trẻ cùng hát.

- Cô dạy trẻ vận động theo bài hát 

- Cô dạy vận động từng câu cho trẻ

- Cô mời cả lớp, từng nhóm, cá nhân vận động theo hưỡng dẫn của cô.

*Hoạt động 2:
- Cho trẻ chơi trò chơi biểu diễn văn nghệ.

- Mỗi trẻ chọn dụng cụ mình thích và thay phiên lần lượt từng nhóm lên biểu diễn sáng tạo theo ý thích.

*Hoạt động 3:
- Nghe bài hát “Ngày Tết quê em”
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MÙA XUÂN VÀ BÉ





KỂ TRUYỆN “SỰ TÍCH BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY”


Hđ1: Nghe kể truyện


Hđ 2: Chia nhóm kể truyện








LÀM BAO LÌ XÌ


Hđ1: Xem vật mẫu


Hđ 2: Thực hiện








VẬN ĐỘNG “BÉ ĐÓN TẾT SANG’


Hđ1: Ôn lại bài hát


Hđ 2: Dạy vận động


Hđ3: Nghe hát “Ngày tết quê em”





ĐẶC ĐIỂM CỦA MÙA XUÂN


Hđ1: Thảo luận


Hđ 2: Trò chơi








